
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TM-YHCTĐN Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2026 

 

THƯ MỜI 

Về việc chào giá dược liệu phục vụ công tác sản xuất thuốc cổ truyền  

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Nhằm đảm bảo công tác sản xuất thuốc cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền 

thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm dược liệu chi tiết theo Phụ lục 01 

đính kèm. 

Để có cơ sở mua sắm, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng kính 

mời các đơn vị quan tâm, cung cấp bảng chào giá theo mẫu Phụ lục 02 đính 

kèm gửi về Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng trước 17h00 ngày 

27/4/2026 để tổng hợp. 

Đơn vị tham dự chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ khi nộp bảng chào giá. Trong 

bảng chào giá phải ghi rõ hiệu lực của bảng chào giá. 

Hình thức nhận bảng chào giá: 

- Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ: 

+ Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 

+ Địa chỉ: 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng 

+ Số điện thoại: 02363.696.123 - 02363.696.041 

- Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: khoaduocbvyhctdn@gmail.com 

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty để kịp thời 

mua sắm nhằm đảm bảo công tác điều trị tại Bệnh viện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Phòng QLCL (để đăng website); 

- Lưu: VT, TC - KT, Dược. 

 

 

 

 

  

Nguyễn Văn Ánh 
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Phụ lục 01 

DANH MỤC DƯỢC LIỆU MUA SẮM 

(Kèm theo Thư mời chào giá số       /TM-YHCTĐN  ngày       tháng       năm 2026  của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Tên Dược liệu 
Nhóm 

TCKT 

Bộ phận 

dùng 
Tên khoa học 

Dạng sơ chế/ 

Phương pháp chế 

biến 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 Cam thảo đất Nhóm 2 Toàn cây Herba et radix Scopariae Sơ chế 
TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 16.000  

2 Cỏ mần trầu Nhóm 2 
Toàn cây 

mang hoa 
Herba Eleusinis indicae Sơ chế 

TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 16.000  

3 Cửu tử Nhóm 2 Hạt Semen Allii tuberosi Sơ chế 
TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 17.000  

4 Hậu phác Nhóm 2 Vỏ 

Cortex Magnoliae 

officinalis/ Cortex 

Cinnamomi iners 
Sơ chế 

TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 11.000  

5 Mã tiền Nhóm 2 Hạt Semen Strychni Sơ chế 
TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 6.000  

6 Mật ong Nhóm 2 
Mật của 

con ong 
Mel Sơ chế 

TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 207.000  

7 Mơ tam thể Nhóm 2 Toàn cây 
Herba Paederiae 

lanuginosae Sơ chế 
TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 5.000  

8 
Phụ tử chế (Hắc 

phụ, bạch phụ) 
Nhóm 2 Rễ 

Radix Aconiti lateralis 

praeparata 

Sơ chế (đã ngâm 

Magnesi clorid) 

TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 13.000  

9 Sâm đại hành Nhóm 2 Thân hành 
Bulbus Eleutherinis 

subaphyllae Sơ chế 
TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 33.000  

10 Tiên mao Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma Curculiginis Sơ chế 
TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 18.000  

11 Vừng đen Nhóm 2 Hạt Semen Sesami Sơ chế 
TCCS/ 

DĐVN V 
Gam 12.000  
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Số: 497/TM-YHCTĐN
Thời gian ký: 2026-04-15T10:36:58+07:00



Phụ lục 02 

MẪU THÔNG TIN BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời chào giá số       /TM-YHCTĐN  ngày       tháng       năm 2026  của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP: 

MST: 

Địa chỉ: 

SĐT: 

Email: 

Số báo giá: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày .......tháng ........năm  

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 

Theo yêu cầu của Quý Bệnh viện và sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá, Công ty.......xin gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá như sau: 

STT 
Tên Dược 

liệu 

Nhóm 

TCKT 

Bộ phận 

dùng 

Tên khoa 

học 

Dạng sơ chế/ 

Phương pháp 

chế biến 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Nguồn 

gốc 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Đơn giá (đã 

bao gồm 

VAT) (VND) 

Ghi chú 

1        Gam 01   

2        Gam 01   

…..        Gam 01   

Tổng cộng: …. khoản          

 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan. 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2026. 

Điều kiện khác kèm theo bảng chào giá. 

Trân trọng./. 

 
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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